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TỜ TRÌNH 

Về việc: Đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp 

phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 

 

  Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

 

Uỷ ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban 

hành Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục 

hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Căn cứ xây dựng 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội 

về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông 

thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-

2025”Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND Thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019 – 2020; 

Căn cứ Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão; 

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng 

ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát; 

Căn cứ Thông báo số 1887-TB/TU ngày 25/9/2024 của Thành uỷ Hà Nội 

về Thông báo kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác khắc 

phục hậu quả, phương án hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 và đợt mưa, lũ sau bão 

trên địa bàn Thành phố. 
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II. Đánh giá tình hình thiệt hại và giải pháp khắc phục sau bão 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại lớn cho 

Thủ đô trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Theo số liệu tổng hợp nhanh đến ngày 

16/9/2024, ước tính thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 3 và 

mưa lũ sau bão là trên 2.287 tỷ đồng (22.848 ha lúa bị gẫy, đổ, dập nát; 13.832 

ha lúa bị ngập; 10.830 ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; 9.045 ha cây ăn quả bị 

ảnh hưởng; 4.212 ha thủy sản bị ảnh hưởng; 3.299 con gia súc bị chết; 453.104 

con gia cầm bị chết, thất lạc… xảy ra khoảng 40 sự cố công trình đê điều và trên 

150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…) 

Để khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, sớm ổn 

định đời sống nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương các cấp xây dựng phương án 

triển khai thực hiện các phương án phục hồi sản xuất cụ thể như sau: 

1. Đối với chăn nuôi: 

- Phương án tăng đàn lợn thương phẩm: Để bù đắp lượng gia súc của 

Thành phố bị thiệt hại, bù sản lượng thuỷ sản bị thiệt hại và cung cấp thực phẩm 

thiếu hụt cho các tỉnh, thành phố, khuyến cáo người chăn nuôi chuyển toàn bộ 

đàn lợn dành chọn lọc giống sinh ra trong tháng 8,9 sang nuôi thương phẩm, 

tương đương 100.000 con, sau 5 tháng nuôi tăng thêm sẽ góp phần cung ứng 

tăng thêm từ 10.000 - 12.000 tấn thịt lợn hơi đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục 

vụ Tết nguyên đán. 

- Phương án tăng đàn gia cầm thương phẩm: 

+ Hiện toàn Thành phố có 339 cơ sở ấp nở trứng gia cầm, thủy cầm; trong 

đó: gia cầm 136 cơ sở, thủy cầm 84 cơ sở; hỗn hợp gia cầm và thủy cầm 119 cơ 

sở. Sản lượng ấp nở khoảng 10 triệu con gia cầm/tháng mới đạt 70-80% công 

suất thiết kế. 

+ Dự kiến gia cầm là đối tượng phù hợp nhất cho việc tái đàn (nhất là gia 

cầm thả vuờn) vừa phục vụ cho các dịp lễ hội sau tết, vừa phù hợp địa hình 

trung du, miền núi tại các tỉnh phia bắc, vì vậy khuyến khích tập trung nâng cao 

sản xuất giống gia cầm, một phần bù đắp thiệt hại của Hà Nội, một phần cung 

cấp con giống cho các tỉnh, thành phố bị thiệt hại. Vì vậy, tập trung nâng tối đa 

công suất ấp nở; đồng thời chuyển thêm 5 -10 triệu trứng đủ tiêu chuẩn vào ấp 

nở tăng thêm trong tháng 9,10,11 để tăng thêm nguồn cung 2,5 - 8 triệu con gia 

cầm giống sẽ góp phần cung ứng tăng thêm khoảng 10.000 – 16.000 tấn gia cầm 

hơi. 

+ Đối với chăn nuôi trâu bò: Giữ ổn định đàn trâu bò hiện có, tăng cường 

chăm sóc nuôi dưỡng nhằm vừa tiếp tục sản xuất cung ứng con giống chất lượng 

giá trị cao vừa tăng nguồn cung thịt trâu bò cho thị trường. 

=> Kết quả dự kiến: Phương án tăng sản xuất chăn nuôi lợn và gia cầm dự 

kiến sẽ cung cấp khoảng 20.000 – 28.000 tấn thịt đảm bảo bù đắp được 15.270 
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tấn thịt gia súc, gia cầm, thuỷ sản bị thiệt hại, còn lại khoảng 4000 – 12.000 tấn 

phục vụ nhu cầu tăng thêm và cung cấp cho các tỉnh. 

2. Đối với thuỷ sản 

Do đặc điểm tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm chuyển sang mùa lạnh 

không phải là điều kiện thích hợp để thả các giống cá truyền thống mới, đồng 

thời các ao thiệt hại khoảng 30-50% do vậy vẫn còn một phần lượng cá trong ao. 

Cùng với việc một số địa phương chuyên sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt như 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, … lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khó 

khăn nguồn cung thuỷ sản giống. Vì vậy xác định đối với Thuỷ sản duy trì sản 

lượng còn lại và hướng dẫn người nông dân tiến hành các biện pháp kỹ thuật: 

- Tập trung sửa chữa, củng cố bờ bao, hệ thống kênh cấp, tiêu nước, xử lý 

đáy ao,... thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ao nuôi trước khi tiến hành sản 

xuất trở lại; rải vôi xung quanh bờ ao (khoảng 1-2 kg/100m2), kết hợp bón vôi 

cho ao (khoảng 2 – 3 kg/100 m3 nước) để ổn định pH nước và làm giảm độ đục 

của nước ao; sử dụng hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường để giúp làm sạch 

nước ao. Tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng 

nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh. Chỉ thực hiện nuôi cá 

khi ao hồ đã được chuẩn bị kỹ và cải tạo tốt. 

- Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường; công tác giám sát 

dịch bệnh tại các vùng nuôi để kịp thời hỗ trợ người nuôi xử lý, khắc phục. 

- Đối với diện tích đã đảm bảo các điều kiện về ao nuôi mà người dân vẫn 

quyết tâm thả giống mới, thả bù cần theo dõi diễn biến thời tiết để thả giống 

tránh các đợt mưa bão tiếp theo; khi nước rút, tập trung thả bù các đối tượng 

nuôi có sức chống chịu tốt như: chép, rô phi, trắm cỏ,…. cá có kích cỡ lớn 

(khoảng 200g - 400g đối với chép và rô phi, 800g - 1kg đối với trắm) để kịp 

phục vụ tết Nguyên đán. 

3. Đối với trồng trọt 

a) Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật để 

phục hồi diện tích sản xuất vụ mùa: 

- Tập trung bơm thoát, tiêu úng cục bộ không để ngập kéo dài, gây thiệt 

hại cho cây trồng đồng thời tranh thủ nước rút đẩy nhanh tiến độ thu hoạch; đối 

với diện tích lúa bị ngập nước, hạt nảy mầm tiến hành thu hoạch để có thể tận 

dụng làm thức ăn gia súc, lấp ủ thân cây làm phân bón để tái sản xuất.  

- Đối với cây rau màu: Nước rút đến đâu tiến hành đánh giá mức độ thiệt 

hại đến đó, đối với diện tích bị chết hoàn toàn, không có khả năng phục hồi thì 

vệ sinh đồng ruộng và trồng lứa mới; đối với diện tích có khả năng phục hồi tiến 

hành phun phân bón lá, chế phẩm vi lượng… cho cây nhanh chóng phục hồi. 

- Đối với cây ăn quả: Thường xuyên kiểm tra, tiến hành khơi thoát nước, 

tránh đọng nước trong vườn và xung quanh gốc cây, nước rút đến đâu tiến hành 

phá váng đến đó, đồng thời chăm sóc, cắt tỉa cành bị hỏng, gẫy, bón phân, tái tạo 

bộ rễ, đốn bỏ và trồng dặm cây bị ngã, đổ. 



 

4 

 

b) Phát triển sản xuất cây vụ Đông 

- Mục tiêu: Phát triển sản xuất và bù đắp sản lượng cho những diện tích 

cây trồng vụ mùa bị thiệt hại nên cần tập trung mở rộng diện tích sản xuất cây 

vụ đông, phấn đấu đạt 32.000 - 33.000 ha (tăng 3.000 - 4.000 ha so với kế hoạch 

trước).  Ước tính sản lượng cây vụ Đông đạt khoảng 370.000 nghìn tấn, tăng 

khoảng 57.000 tấn, bù đắp khoảng 50.000 tấn sản lượng rau, màu bị thiệt hại. Số 

còn lại phục vụ nhu cầu tăng thêm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Giải pháp thực hiện: 

+ Về giống, vật tư: Sử dụng giống ngắn ngày, vật tư chất lượng cao là chủ 

lực trong sản xuất. Tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn; 

+ Chỉ đạo công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất sản xuất vụ đông đảm bảo 

thời vụ và đáp ứng yêu cầu sinh trưởng phát triển của cây trồng; 

+ Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên 

cây trồng cho từng diện tích cụ thể; 

+ Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ kỹ 

thuật cho nông dân; 

+ Kết nối tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất: Phối hợp với 

một số doanh nghiệp như: Công ty CP giống – vật tư nông nghiệp công nghệ 

cao VN, Công ty TNHH lương thực thực phẩm Khang Long, Công ty TNHH 

lương thực Long Vũ, Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà 

Nội, Công ty CP tập đoàn giống cây trồng VN Vinaseed... để thu mua nông sản. 

+ Xác định bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng sản xuất . 

- Dự kiến hiệu quả: Dự kiến sản lượng cây vụ đông đạt được khoảng 400 

nghìn tấn, trong đó trên 322 nghìn tấn rau, 29 nghìn tấn khoai tây, 33,4 nghìn tấn 

ngô, 0,5 nghìn tấn lạc, 2,34 nghìn tấn đậu tương, 11,7 nghìn tấn khoai lang góp 

phần bù đắp sản lượng cây trồng bị thiệt hại do thiên tai trong vụ Mùa. 

III. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Theo kết quả đánh giá sơ bộ thiệt hại của ngành nông nghiệp ước tính 

2.287 tỷ đồng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng trọt và thuỷ sản, lĩnh vực 

chăn nuôi thiệt hại ít so với tổng đàn của Thành phố, trong khi thời điểm hiện tại 

thời tiết không phù hợp để hỗ trợ phát triển thuỷ sản (do mùa đông sắp tới). Vì 

vậy để khôi phục nhanh sản xuất nông nghiệp sau bão, bù đắp sản lượng lương 

thực thực phẩm bị thụt giảm cần tập trung hỗ trợ sản xuất trồng trọt. 

Từ nay đến cuối năm, việc phát triển sản xuất trồng trọt chỉ có thể tập 

trung vào phát triển một số loại cây trồng vụ Đông để đáp ứng ngay việc khôi 

phục sản xuất. Đồng thời, Hà Nội là một trong những địa phương sản xuất cây 

vụ Đông trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng. Phát triển cây vụ Đông 

là cơ hội để hộ nông dân tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống góp phần tăng 
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lượng nông sản hàng hóa, đặc biệt là một số loại nông sản có giá trị chất lượng 

cao.  

Từ những lý do thực tiễn nêu trên và để kịp thời góp phần ổn định tình 

hình sản xuất sau thiên tai bão lũ và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Ủy ban 

nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành nghị 

quyết về Hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả 

cơn bão số 3 trên địa bàn Thành phố năm 2024 với các nội dung chính như sau: 

IV. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị quyết 

1. Hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các diện tích sản xuất nông nghiệp thực tế bị 

thiệt hại sau cơn bão số 3 để thực hiện phát triển sản xuất cây vụ Đông năm 

2024 trực tiếp bằng tiền cho các tổ chức, cá nhân. 

2. Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 

định và thuận lợi trong quá trình triển khai để đạt được các mục tiêu đề ra về 

phát triển nông nghiệp của Thành phố. 

V. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông góp phần 

khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các diện tích sản xuất nông nghiệp thực tế bị 

thiệt hại sau cơn bão số 3 để thực hiện phát triển sản xuất cây vụ Đông năm 

2024 trực tiếp bằng tiền cho các tổ chức, cá nhân. 

2. Đối tượng, điều kiện, thời gian áp dụng: 

2.1. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ:  

a) Các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện sản xuất cây vụ Đông năm 

2024 tại các diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại từ 30% trở lên do cơn 

bão số 3 và mưa lũ sau bão số 3. 

b) Chủng loại cây trồng được hỗ trợ: cây đậu tương, cây ngô, cây khoai 

tây, cây khoai lang, cây lạc, cây rau các loại. 

2.2. Thời gian áp dụng: vụ Đông năm 2024. 

3. Nội dung, mức hỗ trợ 

Sau khi đánh giá mức độ thiệt hại tại diện tích sản xuất nông nghiệp do 

cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão, hỗ trợ bổ sung kinh phí cho tổ chức, cá nhân 

triển khai gieo trồng cây vụ Đông năm 2024 tại diện tích sản xuất nông nghiệp 

bị thiệt hại và cây trồng sinh trưởng, phát triển ổn định cụ thể như sau: 

a) Đối với đậu tương, ngô, lạc: 12 triệu đồng/ha; 

b) Khoai tây, khoai lang: 30 triệu đồng/ha; 

c) Rau các loại: 10 triệu đồng/ha. 

(Giải trình cơ sở đề xuất tại Phụ lục 3 đính kèm) 
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4. Thanh toán kinh phí thực hiện hỗ trợ 

a) Sau khi kết thúc gieo trồng 20 ngày (theo kế hoạch sản xuất cây vụ 

Đông tại địa phương), thôn (cụm) trưởng dân cư/tổ dân phố lập Bảng kê danh 

sách, diện tích gieo trồng cây vụ Đông theo đúng đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, 

có chữ ký xác nhận của đối tượng nhận hỗ trợ và biên bản họp thống nhất toàn 

thôn, cụm/tổ dân phố về danh sách, diện tích gieo trồng cây vụ Đông đề nghị hỗ 

trợ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

b) Sau khi nhận được Bảng kê danh sách, diện tích gieo trồng cây vụ 

Đông do thôn (cụm) trưởng dân cư/tổ dân phố lập; Uỷ ban nhân dân cấp xã 

thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh, gồm: Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 

cấp xã làm trưởng đoàn, đại diện các phòng chuyên môn của huyện (phòng Kinh 

tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp), 

cán bộ tài chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã, thôn (cụm) trưởng dân cư/tổ dân 

phố, đại diện phòng chuyên môn của huyện và thành phần khác (nếu có) để 

kiểm tra, xác minh diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm 2024 đề nghị hỗ trợ;  

c) Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị, thẩm định và quyết định 

hỗ trợ kinh phí theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định 

và kèm theo Hồ sơ thống kê, đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 

và mưa lũ sau bão theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

d) Trước khi chi trả kinh phí hỗ trợ, Uỷ ban nhân dân cấp xã công khai, 

minh bạch nội dung hỗ trợ của Thành phố, kinh phí hỗ trợ, danh sách các hộ 

được hỗ trợ trên loa truyền thanh xã, thôn; niêm yết công khai danh sách, số tiền 

được hỗ trợ cho từng tổ chức, cá nhân tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nhà 

văn hoá thôn, tổ dân phố tối thiểu 15 ngày để đảm bảo tính dân chủ, công khai 

và minh bạch. 

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách cấp Thành phố 

Ngân sách cấp Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp 

huyện  để hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. 

VI. Dự kiến kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí dự kiến: 213.392 triệu đồng  

(Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm) 

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ 

trợ, chỉ đạo về công tác chuyên môn để triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng quy định. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Thành phố cấp bổ sung kinh phí cho 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện để thực hiện hỗ trợ kịp thời. 

3. Các sở, ban, ngành Thành phố và tổ chức chính trị xã hội khác căn cứ 

vào chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền và phối 

hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của Thành phố để triển khai hiệu 

quả việc hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông năm 2024. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân cấp xã triển 

khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông trên địa bàn đảm bảo 

hiệu quả, đúng quy định. 

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 

nghiệm thu, quyết toán và chi khác (nếu có) theo quy định. 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ phát 

triển sản xuất cây trồng vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên 

địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, Uỷ ban nhân dân Thành phố kính trình Hội 

đồng nhân dân Thành phố, xem xét thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); 

- Các sở: NN&PTNT; TC; TP; KH&ĐT; 

- UBND các huyện, quận, thị xã (để p/h); 

- Lưu: VT, TT&BVTV, KHĐT.  

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 
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PHỤ LỤC 1. TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN HỖ TRỢ  

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./9/2024  

của UBND Thành phố) 

 

TT Chủng loại Diện tích (ha) 
Mức hỗ trợ 

(đ/ha) 
Thành tiền (đ) 

1 Đậu tương 573 12,000,000 6,879,840,000 

2 Ngô 4,051 12,000,000 48,617,280,000 

3 Khoai tây 990 30,000,000 29,702,100,000 

4 Khoai lang 579 30,000,000 17,376,000,000 

5 Lạc 138 12,000,000 1,657,200,000 

6 Rau 10,916 10,000,000 109,159,370,000 

 
Tổng 

  
213,391,790,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2. KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ PHÁT TRIỂN CÂY VỤ ĐÔNG NĂM 2024 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./9/2024  

của UBND Thành phố) 

 

TT 
Huyện, thị 

xã 

Diện tích 

Ngô Kinh phí 
Khoai 

 tây 
Kinh phí 

Đậu 

tương 
Kinh phí Lạc Kinh phí 

Khoai 

 lang 
Kinh phí 

Rau  

các loại 
Kinh phí 

Tổng 

DT 
Tổng KP 

1 Gia Lâm - - - - - - - - - - 235 2,350,000 235 2,350,000 

2 Hoài Đức 91 1,092,000 5 150,000 8 96,000 1 12,000 - - 545 5,451,700 650 6,801,700 

3 
Đan 

Phượng 
177 2,124,480 22 647,100 8 96,000 - - - - 174 1,743,900 381 4,611,480 

4 Quốc Oai 124 1,491,600 10 291,000 5 56,640 - - 15 435,000 429 4,288,000 582 6,562,240 

5 Phú Xuyên 328 3,936,000 49 1,470,000 116 1,390,800 17 199,200 50 1,512,000 681 6,812,000 1,241 15,320,000 

6 Sơn Tây 244 2,928,000 22 666,000 - - - - - - 93 930,000 359 4,524,000 

7 Phúc Thọ 279 3,348,000 29 870,000 105 1,260,000 3 36,000 - - 790 7,900,000 1,206 13,414,000 

8 
Chương 

Mỹ 
53 636,000 41 1,230,000 - - - - - - 367 3,670,000 461 5,536,000 

9 Ba Vì 458 5,496,000 112 3,360,000 - - - - 35 1,050,000 403 4,030,770 1,008 13,936,770 

10 Ứng Hoà 159 1,908,000 93 2,790,000 15 180,000 - - 10 300,000 378 3,780,000 655 8,958,000 

11 Mê Linh 301 3,612,000 33 990,000 164 1,968,000 21 252,000 76 2,280,000 1,707 17,070,000 2,302 26,172,000 

12 Thanh Oai 70 835,200 220 6,600,000 5 60,000 7 84,000 172 5,160,000 1,226 12,260,000 1,700 24,999,200 

13 Mỹ Đức 150 1,803,600 117 3,507,000 95 1,140,000 2 24,000 33 984,000 690 6,903,000 1,087 14,361,600 

14 
Thường 

Tín 
0 2,400 15 453,000 - - - - - - 989 9,885,000 1,004 10,340,400 

15 Sóc Sơn 1,283 15,396,000 155 4,638,000 46 548,400 86 1,026,000 167 4,995,000 957 9,569,000 2,692 36,172,400 

16 Thạch Thất 35 420,000 23 690,000 - - - - - - 64 640,000 122 1,750,000 

17 Thanh Trì 60 720,000 - - - - - - - - 150 1,500,000 210 2,220,000 

18 Đông Anh 209 2,508,000 45 1,350,000 7 84,000 2 24,000 22 660,000 1,007 10,070,000 1,292 14,696,000 

19 Tây Hồ 30 360,000 - - - - - - - - 31 306,000 61 666,000 

 
Tổng 4,051 48,617,280 990 29,702,100 573 6,879,840 138 1,657,200 579 17,376,000 10,916 108,853,370 17,248 213,391,790 



PHỤ LỤC 3. GIẢI TRÌNH CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./9/2024  

của UBND Thành phố) 

 

1. Về đối tượng hỗ trợ 

a) Đề xuất đối tượng hỗ trợ là  

- Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất cây vụ Đông tại những diện tích 

sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại từ 30% trở lên do bão số 3 và mưa lũ sau bão. 

- Chủng loại cây trồng được hỗ trợ: cây đậu tương, cây ngô, cây khoai 

tây, cây khoai lang, cây lạc, cây rau các loại. 

b) Lý do đề xuất 

- Mức hỗ trợ về trồng trọt tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ là thấp so với chi phí đầu tư vào sản xuất nông 

nghiệp tại Hà Nội. Cụ thể: Đối với lúa, rau, màu, hoa hỗ trợ từ 1 – 2 triệu 

đồng/ha. 

Ví dụ: 

+ Chi phí đầu tư sản xuất 1 ha lúa khoảng 38-39 triệu đồng/ha, trong khi 

kinh phí hỗ trợ cao nhất là 2 triệu đồng/ha tức là chỉ đảm bảo được khoảng 5 – 

6% chi phí sản xuất thực tế, mặt khác do diện tích sản xuất manh mún nên kinh 

phí hỗ trợ mà từng hộ nhận được rất thấp, trung bình khoảng 430.000 đồng/hộ 

(khoảng 73.000 đồng - 145.000 đồng/sào). 

+ Chi phí đầu tư sản xuất 1 ha cây khoai tây vụ đông khoảng 71 triệu 

đồng, trong khi kinh phí hỗ trợ cao nhất là 2 triệu đồng/ha tức chỉ đảm bảo 2 – 

3% chi phí sản xuất thực tế. 

- Lựa chọn các đối tượng cây trồng để hỗ trợ sản xuất vụ Đông để đảm 

bảo đáp ứng ngay việc khôi phục sản xuất, bù đắp sản lượng lương thực thực 

phẩm bị thiếu hụt từ nay đến Tết Nguyên đán và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 

ngành năm 2024. 

2. Về mức hỗ trợ: 

a) Đề xuất mức hỗ trợ: 

- Đối với đậu tương, ngô, lạc: 12 triệu đồng/ha; 

- Khoai tây, khoai lang: 30 triệu đồng/ha; 

- Rau các loại: 10 triệu đồng/ha. 

b) Cơ sở đề xuất: 

- Đề xuất tương tự mức hỗ trợ không quá 50% chi phí mua giống, vật tư 

theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/7/2018 của Chính phủ 

về Khuyến nông. 

- Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 26/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động Khuyến nông Thành phố. 

- Đơn giá: Trên cơ sở khảo sát giá thị trường của giống, vật tư  

=> Tính toán một số chủng loại cây trồng đặc trưng, chủ lực và lựa chọn 

mức của loại cây trồng thấp nhất để đề xuất như trên. (có phụ biểu chi tiết kèm 

theo) 
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